
STT Chuyên môn giảng dạy Ghi chú

1 Cô Hoàng Thị Ngọc Tuyến Vật lý + Khoa học Tự nhiên Tổ trưởng Tổ KHTN, Nhóm trưởng nhóm KHTN

2 Thầy Nguyễn Đặng Hà Sinh học Tổ phó Tổ KHTN, Nhóm trưởng nhóm Sinh học

3 Cô Nguyễn Thị Việt Hân Công nghệ Bí thư Chi đoàn

4 Cô Phạm Ngọc Vân Anh Công nghệ + Hóa học Nhóm trưởng nhóm Công nghệ

5 Cô Nguyễn Thị Thanh Tâm Công nghệ + Sinh học + KHTN Tổ trưởng Công đoàn Tổ KHTN

6 Cô Trần Thúy Loan Hóa học + Khoa học Tự nhiên UV BCH Công đoàn

7 Cô Lê Thị Kiều Dung Vật lý + Khoa học Tự nhiên Phó Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Công đoàn

8 Cô Nguyễn Sĩ Collins Sinh học + Khoa học Tự nhiên

9 Cô Đỗ Thị Thu Thảo Tin học Nhóm trưởng nhóm Tin học

10 Cô Lâm Thị Tố Uyên Tin học

11 Thầy Đinh Phan Xích Long Tin học Tổng phụ trách Đội

12 Cô Nguyễn Thị Phương Mai Toán

13 Cô Phạm Hoàng Thụy Anh Toán

14 Cô Hoàng Thị Thủy Toán

15 Thầy Vũ Văn Quyết Toán Chi ủy viên, Nhóm trưởng nhóm Toán

16 Thầy Trương Trí Dũng Toán

17 Cô Nguyễn Thị Hồng Loan Toán

18 Thầy Đào Minh Hùng Thể dục

19 Cô Nguyễn Thị Thu Ngân Thể dục UV BCH Công đoàn, Nhóm trưởng nhóm Thể dục

20 Thầy Trần Phương Vũ Toán GV Thỉnh giảng
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